
UBND TP. CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:             /KH-VPUB  Cần Thơ, ngày         tháng 12 năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện nâng lương thường xuyên năm 2026 

 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về 

việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương 

trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương 

trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động; 

Văn phòng UBND thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện chế độ nâng lương 

thường xuyên năm 2026 tại Văn phòng UBND thành phố như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Công khai việc giải quyết chế độ nâng lương thường xuyên đối với cán 

bộ, công chức thuộc Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ. 

2. Thực hiện chính xác, khách quan, công bằng, công khai và dân chủ; đảm 

bảo đúng nguyên tắc, đúng đối tượng và đúng quy định. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Trong năm 2026, Văn phòng UBND thành phố dự kiến xét nâng lương 

thường xuyên và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức 

thuộc Văn phòng như sau: 

Số 
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Mã 
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Hệ 
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PC 
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VK 
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VK 
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I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG         

1 Lê Xuân Hoa 01.002 5,08 3    01/9/2023 5,42 4    01/9/2026 

2 Nguyễn Thị Xuân Diện 01.002 5,08 3   01/09/2023 5,42 4   01/9/2026 

3 Nguyễn Thị Thanh Thúy 01.002 4,74 2   01/10/2023 5,08 3   01/10/2026 

4 Trần Minh Thụ 01.002 5,08 3   01/9/2023 5,42 4   01/9/2026 

II. PHÒNG TỔNG HỢP         

1 Lê Tâm Thiện 01.003 3,66 5    1/12/2023 3,99 6   01/12/2026 

III. PHÒNG KINH TẾ         

1 Đỗ Hoài Nam 01.003 4,32 7    1/11/2023 4,65 8   01/11/2026 

2 Lê Đình Vân Khanh 01.003 3,99 6    1/01/2023 4,32 7   01/01/2026 

3 Nguyễn Thị Trà My 01.003 3,00 3   01/01/2023 3,33 4   01/01/2026 

4 Nguyễn Văn Út Bé 01.003 3,00 3   01/12/2023 3,33 4   01/12/2026 

5 Huỳnh Mai Cẩm Tú 01.003 3,99 6   01/04/2023 4,32 7   01/4/2026 
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IV. PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN XÃ         

1 Lê Hoàng Sang 01.002 5,08 3   01/01/2023 5,42 4   01/01/2026 

2 Đặng Thị Ngọc Diễm 01.002 4,74 2   01/10/2023 5,08 3    1/10/2026 

3 Nguyễn Hồng Kiệt 01.003 4,65 8   01/07/2023 4,98 9   01/7/2026 

4 Nguyễn Ngọc Hải 01.003 2,34 1   01/07/2023 2,67 2   01/7/2026 

5 Nguyễn Bích Trâm 01.003 2,67 2   01/11/2023 3,00 3   01/11/2026 

6 Nguyễn Thị Diễm Kiều 01.003 3,66 5   01/04/2023 3,99 6   01/4/2026 

V. PHÒNG XÂY DỰNG - ĐÔ THỊ         

1 Dương Minh Tuấn 01.003 3,66 5    01/8/2023 3,99 6    01/8/2026 

2 Đặng Nhất Khả Uyên 01.003 3,99 6    01/5/2023 4,32 7    01/5/2026 

3 Nguyễn Hoài Phong 01.003 3,66 5   01/09/2023 3,99 6   01/9/2026 

4 Sầm Triệu Phúc 01.003 3,66 5   01/07/2023 3,99 6   01/7/2026 

5 Huỳnh Ngọc Chiến Thắng 01.003 3,33 4   01/07/2023 3,66 5   01/7/2026 

6 Lê Quang Hiền 01.003 3,33 4    1/10/2023 3,66 5   01/10/2026 

VI. PHÒNG NỘI CHÍNH         

1 Trần Thế Lương 01.002 4,4 1   01/12/2023 4,74 2   01/12/2026 

2 Đặng Thái Sơn 01.003 4,32 7    1/12/2023 4,65 8   01/12/2026 

3 Trương Kiều My 01.003 3,33 4   01/07/2023 3,66 5   01/7/2026 

4 Mai Hữu Thiện 01.003 2,34 1   01/12/2023 2,67 2   01/12/2026 

5 Dương Hạ Long 01.003 3,33 4   14/11/2023 3,66 5   14/11/2026 

VII. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC       

1 Tăng Quốc Cường 01.003 3,99 6   01/11/2023 4,32 7   01/11/2026 

2 Huỳnh Thị Ngọc Hiền 01.003 4,32 7   01/10/2023 4,65 8   01/10/2026 

3 Trương Thị Soàn 01.003 3,66 3   01/12/2023 3,99 4   01/12/2026 

4 Nguyễn Thị Ngọc Sang 01.003 3,66 5    01/5/2023 3,99 6    01/5/2026 

5 Nguyễn Thị Thu Hằng 01.003 3,33 4    01/8/2023 3,66 5    01/8/2026 

VIII. PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ       

1 Lê Trần Thanh Ngọc 01.002 5,42 4  01/01/2023 5,76 5  01/01/2026 

2 Lê Văn Tính (biệt phái) 01.003 3,66 5    01/3/2023 3,99 6    01/3/2026 

3 Nguyễn Thanh Phong 01.003 3,33 4   01/11/2023 3,66 5   01/11/2026 

4 Nguyễn Doãn Dũng 01.005 4.03 12 

+ 

17

% 

 25/5/2025 4.03 12 
+ 

18% 
 25/5/2026 

IX. BAN TIẾP CÔNG DÂN THÀNH PHỐ       

1 Lê Hoàng Phong 01.003 4,98 9 
+ 

9% 
01/02/2025 4,98 9 

+ 

10% 
01/02/2026 

2 Đặng Thị Thủy Tiên 01.002 4,74 2   01/10/2023 5,08 3   01/10/2026 

3 Nguyễn Việt Hậu 01.003 4,65 8    01/5/2023 4,98 9    01/5/2026 

4 Nguyễn Văn Dở  01.003 3,66 5   01/10/2023 3,99 6   01/10/2026 

5 Phan Thanh Điền 01.003 3,33 4   01/10/2023 3,66 5   01/10/2026 

6 Nguyễn Thị Kiều Loan 01.003 3,0 3   01/08/2023 3,33 4   01/8/2026 

7 Trầm Hồng Ngọc Sang 01.003 3,66 5   01/4/2023 3,99 6   01/4/2026 

X. TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ       

1 Nguyễn Thanh Hồng 01.002 5,08 3   01/01/2023 5,42 4   01/01/2026 

2 Phan Khoa Tấn 01.002 6,10 6   01/12/2023 6,44 7   01/12/2026 
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3 Đỗ Thanh Phương 01.003 3,99 6   01/01/2023 4,32 7   01/01/2026 

4 Lê Minh Phước 01.003 3,00 3   01/4/2023 3,33 4   01/4/2026 

5 Lê Minh Huấn 01.003 3,00 3   01/04/2023 3,33 4   01/4/2026 

6 Huỳnh Thúy Muội 01.003 3,00 3   01/4/2023 3,33 4   01/4/2026 

7 Nguyễn Trung Quốc Nam 01.003 3,66 5    01/9/2023 3,99 6   01/10/2026 

8 Trương Phong Vân 01.003 3,66 5   01/01/2023 3,99 6   01/01/2026 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng Phòng, ban, đơn vị triển khai, phổ biến nội dung Kế hoạch đến 

cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; rà soát, kiểm tra nếu phát 

hiện thiếu sót trực tiếp liên hệ Phòng Hành chính - Tổ chức để điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có). 

2. Phòng Hành chính - Tổ chức tham mưu xét nâng bậc lương thường xuyên 

theo quy định cho các đối tượng đến hạn nâng lương đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều 

kiện; trình Chánh Văn phòng ký hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ký quyết định 

nâng lương thường xuyên theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nâng lương thường xuyên năm 2026 của Văn 

phòng UBND thành phố; trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh vướng 

mắc, Phòng Hành chính - Tổ chức báo cáo Chánh Văn phòng để chỉ đạo kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- ĐU VP UBND TP; 

- VP UBND TP (2,3,4,5,6,7,8,9); 

- Lưu: VT, Chiến. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Nguyễn Trọng Sơn 
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